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Bộ chuyển mạng Ethernet thông minh 16 cổng Gigabit sử dụng vi mạch mạng chất lượng cao và 

tốc độ cao. Sản phẩm này hoàn toàn giải quyết vấn đề tiếng ồn của các công tắc nhỏ trong môi 

trường văn phòng thông qua thiết kế không quạt. Bộ chuyển này có 16 cổng RJ45 Gigabit, cung 

cấp kết nối liền mạch cho Ethernet 10/100/1000M, hỗ trợ ba chế độ làm việc, chế độ làm việc 

thông minh đơn giản bằng một nút, dễ quản lý và bảo trì. Sản phẩm này có thể được sử dụng 

rộng rãi trong việc giám sát video mạng an ninh, khách sạn, trường học, và dự án mạng doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Những đặc điểm nổi bật : 

 Có 16 cổng RJ45 hỗ trợ 10/100/1000M + 2 SFP 

 Tuân theo các tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, và IEEE802.3ab. 

 Các cổng Ethernet hỗ trợ tự động điều chỉnh tốc độ 10/100/1000M. 

 Hỗ trợ tính năng tự động MDI/MDIX. 

 Trang bị các đèn chỉ thị trên bảng điều khiển để giám sát tình trạng hoạt động và hỗ trợ phân 

tích lỗi. 

 Có tính năng chuyển đổi thông minh bằng một phím, hỗ trợ ba chế độ VLAN, Mặc định và Mở 

rộng. 

 Hỗ trợ kiểm soát luồng, chế độ full duplex tuân theo tiêu chuẩn IEEE802.3x, chế độ half 

duplex tuân theo tiêu chuẩn Backpressure. 

 Các cổng từ 1-8 hỗ trợ ưu tiên dữ liệu QoS. 

 Hỗ trợ cảnh báo Loop 
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Thông số kỹ thuật 

Nguồn 110~240V 

Ethernet 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps 

SFP 2 cổng SFP 

Hiệu suất 

Băng thông 40 Gbps 

Thông lượng 23.8 Mpps 

Bộ đệm gói 4M 

Địa chỉ MAC 8K 

Kích thước khung Jumbo 4K 

Chế độ chuyển đổi Lưu trữ và chuyển 

Tiêu chuẩn 

Khoảng cách truyền 

10Base-T : Dây UTP Cat3,4,5 hoặc cao hơn (≤100m) 

100Base-TX : Dây UTP Cat5 hoặc cao hơn (≤100m) 

1000Base-TX : Dây UTP Cat5 hoặc cao hơn (≤100m) 

Giao thức mạng 

IEEE802.3 (10Base-T) 

IEEE802.3u (100Base-TX) 

IEEE802.3ab (1000Base-TX) 

IEEE802.3x (Kiểm soát luồng) 

Bảo vệ 

Chứng chỉ bảo mật CE、FCC、RoHS 

Môi trường 

Môi trường làm việc 
Nhiệt độ làm việc: -10~50°C 

Độ ẩm làm việc: 10%~90% (không ngưng tụ) 

Thông số cơ khí 

Kích thước sản phẩm (mm ) 290x200x44 

Trọng lượng sản phẩm 1349g 

Danh sách đóng gói 

Switch 1 chiếc 

Dây nguồn 1 chiếc 

Hướng dẫn sử dụng 1 cuốn 


